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MUC̣ TIÊU CHUNG CỦA CHỦ ĐỀ: BÌNH DƯƠNG QUÊ EM 
1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

 MT 11: Ném trúng đích  

- Ném trúng đích nằm ngang  

- Ném trúng đích thẳng đứng  

- Ném xa theo TC cho cá ăn 

 MT 14: Nhảy lò cò được ít nhất 4-5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu  

- Đứng co 1 chân nhảy lò cò tự do. 

- Nhảy lò cò 3 m 

- Nhảy lò cò đổi chân. 

- Nhảy lò cò 4 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu. 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 30: Bước đầu trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng ở xung quanh 

-  Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.  

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sông hằng ngày ( Số nhà, 

biển số xe…) 

MT 41:  Biết được những danh lam thắng cảnh, các ngày lễ hội, các sự kiện văn 

hóa. 

- Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của một số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày 

lễ hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất nước. 

MT 49: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật hiện tượng xung quanh với sự gợi 

ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về sự thay đổi của sự vật, hiện tượng. 

- Trẻ biết tìm hiểu sự thay đối thông qua các hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm, 

khám phá, để tìm ra sự thay đổi các sự vật hiện tượng xung quanh. 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 62:  Kể về 1 sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu  

- Biết kể lại chuyện theo trình tự, logic, tốc độ vừa phải để người khác hiểu 

- Kể theo trình tự, đầy đủ về nhân vật, lời nói, hành động. 

MT 65: Biết nhập vai nhân vật, nhớ lời thoại và thể hiện hành động của nhân vật. 

- Nghe kể chuyện. 

- Kể chuyện theo tranh. 

- Tập kể lại chuyện 

- Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên. 

- Đóng kịch. 

4/ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT 77: Nói được ý tưởng sáng tạo thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình  

- Vẽ, xé dán, nặn… một số sản phẩm tạo hình theo ý thích. 

- Nói lên ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình. 

- Có nhiều ý tưởng riêng biệt của cá nhân trẻ. 

MT 80: - Lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. Trẻ 

biết lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc. 

MT 83: Sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi ngắm nhìn vẻ đẹp 
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của các sự vật, hiện tượng. 

- Trẻ biết ngắm nhìn, nói lên cảm xúc của mình trước vẽ đẹp của các sự vật hiện 

tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm, nghệ thuật. 

5/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 87:  Yêu Bác Hồ, yêu quê hương, đất nước. 

- Kính yêu Bác Hồ. 

- Quan tâm đến các di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước . 

MT 95: Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước. 

- Trẻ biết khi đến các khu di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước 

phải biết tôn kính và giữ gìn…. 

MT 98:  Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện hoạt động chung (chơi, 

trực nhật...) 

- Trẻ biết phối hợp, thỏa thuận với bạn khi chơi, làm nhiệm vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH:  TUẦN : Bình Dương Quê Bé  

 

Mục  tiêu Nội dung Hoạt động 
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PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT 14: Nhảy lò cò được 

ít nhất 4-5 bước liên tục, 

đổi chân theo yêu cầu  

 

- Đứng co 1 chân nhảy lò cò tự do. 

- Nhảy lò cò 3 m 

- Nhảy lò cò đổi chân. 

- Nhảy lò cò 4 bước liên tục, đổi chân 

theo yêu cầu. 

 

- Trẻ tham gia hoạt động TDS 

- TDGH:  Đứng co 1 chân nhảy 

lò cò tự do. 

PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

MT 30: Bước đầu trẻ 

quan tâm đến chữ số, số 

lượng ở xung quanh 

 

-Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và 

đếm theo khả năng.  

- Nhận biết ý nghĩa các con số được sử 

dụng trong cuộc sông hằng ngày ( Số nhà, 

biển số xe…) 

 

- LQVT: Nhận biết và sắp xếp 

theo quy tắc (trang 27) 

 

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi 

trong mọi hoạt động 

 

MT 41: Biết được những 

danh lam thắng cảnh, các 

ngày lễ hội, các sự kiện 

văn hóa. 

 

Tìm hiểu một số đặc điểm nổi bật của một 

số di tích, danh lam, thắng cảnh, ngày lễ 

hội, sự kiện văn hóa của quê hương, đất 

nước. 

 

- HĐKP: Tìm hiểu về nghề gốm 

sứ bình dương 

 

 

MT 49: Quan tâm đến 

những thay đổi của sự 

vật hiện tượng xung 

quanh với sự gợi ý, 

hướng dẫn của cô giáo 

như đặt câu hỏi về sự 

thay đổi của sự vật, hiện 

tượng. 

 

Trẻ biết tìm hiểu sự thay đối thông qua 

các hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm, 

khám phá, để tìm ra sự thay đổi các sự vật 

hiện tượng xung quanh. 

 

-  HĐNT : Trò chuyện với trẻ 

về trung tâm văn hóa phường 

Định Hòa 

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT 62:  Kể về 1 sự việc, 

hiện tượng nào đó để 

người khác hiểu  

- Biết kể lại chuyện theo trình tự, logic, tốc 

độ vừa phải để người khác hiểu 

- Kể theo trình tự, đầy đủ về nhân vật, lời 

nói, hành động. 

- HĐVC: góc phân vai 

 - Thực hiện mọi lúc mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

MT 65: Biết nhập vai 

nhân vật, nhớ lời thoại và 

thể hiện hành động của 

nhân vật. 

 

- Nghe kể chuyện. 

- Kể chuyện theo tranh. 

- Tập kể lại chuyện 

- Đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo 

viên. 

- Đóng kịch. 

 

- LQVH:  Thơ: Về quê 

 

PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
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MT 77: Nói được ý 

tưởng sáng tạo thể hiện 

trong sản phẩm tạo hình 

của mình biệt của cá 

nhân trẻ. 

 

- Vẽ, xé dán, nặn… một số sản phẩm tạo 

hình theo ý thích. 

- Nói lên ý tưởng thể hiện trong sản phẩm 

tạo hình của mình. 

- Có nhiều ý tưởng riêng 

- HĐTH:  Vẽ cảnh quê hương 

em 

- THNTH: Bình Dương quê 

em 

 

MT 80:  Lựa chọn và tự 

thể hiện hình thức vận 

động theo bài hát, bản 

nhạc.  

-  Trẻ biết lựa chọn, thể hiện các hình thức 

vận động theo nhạc. 

- GDAN:  Dạy vận động vỗ 

nhịp “Quê hương tươi đẹp”    

MT 83: Sử dụng các từ 

gợi cảm nói lên cảm xúc 

của mình khi ngắm nhìn 

vẻ đẹp của các sự vật, 

hiện tượng. 

 

- Trẻ biết ngắm nhìn, nói lên cảm xúc của 

mình trước vẽ đẹp của các sự vật hiện 

tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác 

phẩm, nghệ thuật. 

 

- HĐNT :  Quan sát cây sa kê  

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT 87:  Yêu Bác Hồ, 

yêu quê hương, đất 

nước. 

- Kính yêu Bác Hồ. 

- Quan tâm đến các di tích lịch sử, cảnh 

đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước . 

 

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 

MT 95: Quan tâm đến 

di tích lịch sử, cảnh 

đẹp, lễ hội của quê 

hương, đất nước. 

- Trẻ biết khi đến các khu di tích lịch sử, 

cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước 

phải biết tôn kính và giữ gìn…. 

 

- HĐVC: XD : Xây dựng triển 

lãm mỹ nghệ Bình Dương 
 

MT 98:  Biết trao đổi, 

thỏa thuận với bạn để 

thực hiện hoạt động 

chung (chơi, trực 

nhật...) 

- Trẻ biết phối hợp, thỏa thuận với bạn khi 

chơi, làm 

- HĐVC:Góc phân vai, xây 

dựng 

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi 

trong mọi hoạt động. 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN  
 

HOẠT 

ĐỘNG 

Thứ hai 

05/05/2025 

Thứ ba 

06/05/2025 

Thứ tư 

07/05/2025 

Thứ năm 

08/05/2025 

Thứ sáu 

9/05/2025 

Đón trẻ 

- Điểm 

danh 

- Cô đón trẻ vào lớp, gợi ý trẻ tham gia chơi các góc gắn với chủ đề. 

- Bé xem tranh chủ đề, chơi tự do. 

- Tổ trưởng điểm danh, báo cáo tên bạn vắng, cô nêu lý do bạn vắng. 

-  Phân công trực nhật: Tổ 1 sắp xếp bàn ăn, trải bàn, bình hoa, phơi khăn 

TD sáng Tập kết hợp “Cả tuần đều ngoan” ĐTM: Tay 3 

Hoạt 

động 

ngoài trời 

Quan sát : Cây 

Phượng 

Trò chuyện về 

khu phố của bé 

Trò chuyện với 

trẻ về khu du lịch 

Đại Nam 

Trò chuyện với trẻ 

về trung tâm văn hóa 

phường Định Hòa 

 

Quan sát hoa nhài 

TCVĐ:  Kéo co  (Thứ 2,4,6) ----------- Chuyền bóng bằng 2 chân  (thứ 3, 5) 

- Chơi tự do: Chơi cát, nước, góc kỹ năng… 

Hoạt 

động 

học 

 PTNN: LQVH  

Thơ: Về quê 

 

 

 

PTTM:GDAN 

Dạy vận động 

vỗ nhịp “Quê 

hương tươi đẹp”    

PTTM: TH 

Vẽ cảnh quê 

hương em 

 (Trang 32) 

 

 PTNN-LQVT  
Nhận biết đếm đúng 

các nhóm có 9 đối 

tượng. Làm quen số 9 

(trang 24) 

PTTC: TDGH 
Đứng co 1 chân nhảy 
lò cò tự do 

PTNT: HĐKP 

Tìm hiểu về 

nghề gốm sứ 

bình dương 
 

Hoạt 

động 

Vui chơi 

 

- PV : TC gia đình bé.TC Bán hàng thủ công mỹ nghệ 

- XD : Xây dựng triển lãm mỹ nghệ Bình Dương 

- HT : Xem ablum sản phẩm gốm sứ, sơn mài, phân nhóm, tranh so hình 

 Bé thực hành sách làm quan chữ cái K 

 +Kisdmart:  Ngôi nhà toán học của Millie Ngôi nhà chuột ( hình dạng) 
- NT: Vẽ tô màu, nặn cái bát 

- TN: Chơi với cát, nước        

Vệ sinh 

ăn – ngủ 

trưa, ăn 

chiều 

- Tổ chức cho trẻ ăn trưa: giáo dục dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Vệ sinh sau khi ăn: đánh răng, rửa mặt, lau mặt 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa: lớp sạch sẽ, thoáng mát, yên tỉnh 

- Tổ chức cho trẻ ăn chiều: giáo dục dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất 

- Vệ sinh cá nhân: đầu tóc, quần áo sạch sẽ gọn gàng. 

Hoạt 

động 

chiều 

Ôn TTVS: 

 Đánh răng 

HĐNK:TDNĐ 
  

-Hoạt động 

phòng máy tính 

HĐNK: Làm 

quen tiếng anh 

Ôn thơ: Về quê 

HĐ Phòng Thư 

Viên 

-Hoạt động phòng 

máy tính 

HĐNK: Làm quen 

tiếng anh 

SHTT:  vệ sinh 

cuối tuần. 
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NG 

GDLG 

Trả trẻ 

- Nêu gương bé ngoan (tổ chức nêu gương cuối tuần  tuyên dương và khen thưởng vào ngày thứ 6 

- Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, giữ gìn nghề truyền thống 

- Cho trẻ chơi ở các góc và trò chuyện  về những gì đã học trong ngày. 

- Trao đổi với phụ huynh  những vấn đề cần thiết: học tập, sức khỏe của trẻ  trong ngày 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ngày  20 Tháng 04 năm 2025 

Giáo viên 

 

 
 

 
Ngày 21 Tháng 04 năm 2025 

PHT 

 
Nguyễn Thị Thanh Thảo 

 

 

 

 

 

Ngày  20 Tháng 04 năm 2025 

Giáo viên 

 

 
 

 


